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ĐẶT VẤN ĐỀ
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tại bất kì đất nước nào, những đổi mới giáo dục phổ thông mang tính cải cách giáo dục đều bắt đầu từ việc xem xét, điều chỉnh mục tiêu giáo dục với những kì vọng về mẫu người học sinh có được sau quá trình giáo dục. Đổi mới dạy học nói chung và đổi mới dạy học lịch sử nói riêng là một quá trình được thực hiện thường xuyên, kiên trì, trong đó có nhiều yếu tố quan hệ chặt chẽ với nhau.

 Hiện nay trong toàn ngành giáo dục đang diễn ra phong trào “Đổi mới phương pháp dạy học”, “Lấy học sinh làm trung tâm” , “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương tự học tự sáng tạo”. Bởi vậy ở mỗi môn giáo viên cần có sự chủ động, sáng tạo tích cực đổi mới phương pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. 

 Dạy như thế nào? Học như thế nào để đạt hiệu quả học tập tốt nhất là điều mong muốn của tất cả thầy cô giáo chúng ta. Muốn thế phải đổi mới phương pháp, biện pháp dạy và học. Người giáo viên phải tổ chức một cách linh hoạt các hoạt động của học sinh từ khâu đầu tiên đến khâu kết thúc giờ học, từ cách ổn định lớp, kiểm tra bài cũ đến cách học bài mới, củng cố, dặn dò. Những hoạt động đó giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo và ngày càng yêu thích, say mê môn học.

  Lịch sử là một môn khoa học xã hội có một dung lượng kiến thức lớn, nhiều mốc thời gian, sự kiện. Trong mỗi tiết học đòi hỏi học sinh không chỉ có kĩ năng phát hiện nhanh mà còn cần có khả năng ghi nhớ. Vì vậy, để học sinh có thể lĩnh hội một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản của một bài học cần tránh tình trạng “thầy đọc, trò chép” vì điều đó sẽ gây ra sự nhàm chán, đơn điệu, nặng nề trong giờ học. Muốn khắc phục được hạn chế đó thì việc tích cực đổi mới phương pháp trong giờ học là điều rất cần thiết. Vậy làm thế nào để học sinh có hứng thú trong giờ học Lịch sử? Đó là câu hỏi mà mỗi thầy giáo cô giáo luôn trăn trở trước khi lên bục giảng. Cũng chính vì sự trăn trở đó mà bản thân tôi luôn tìm tòi để nâng cao chất lượng giảng dạy. Qua một số năm dạy chương trình đổi mới, tôi thấy để tạo hứng thú cho học sinh thì việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giờ học là điều cần thiết và mang lại kết quả sinh động cho giờ học nếu được sử dụng hợp lý. Bên cạnh đó, do đặc trưng riêng của môn Lịch sử, việc tái tạo lịch sử muốn sinh động rất cần thiết sử dụng các phương pháp hiện đại trong dạy học. Đưa công nghệ thông tin vào dạy học và sử dụng hiệu quả chính là thực hiện thành công một khâu trong đổi mới phương pháp dạy học.

Với lí do trên tôi quyết định chọn đề tài “Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 7” để nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình. Với việc nghiên cứu vấn đề này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp giáo viên có một giờ dạy học hiệu quả tốt hơn, học sinh tự giác, tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và ngày càng yêu thích môn học này, đem lại chất lượng, hiệu quả cho môn học Lịch sử, xóa dần đi định kiến đây là môn phụ.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:


Tôi chọn đề tài “Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 7” làm vấn đề nghiên cứu nhằm cùng các đồng nghiệp chia sẻ những giải pháp thiết thực, khả thi nhất để đạt mục đích cuối cùng là dạy học lấy học sinh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục, người học là chủ thể của hoạt động học, phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình, từ đó tự mình tìm ra cái chưa biết, cái cần khám phá, tức là tìm kiếm kiến thức cho bản thân đồng thời tạo hứng thú cho học sinh trong học tập bộ môn Lịch sử và nâng cao chất lượng môn học. Không chỉ như vậy, trong bối cảnh hiện nay, nội dung giáo dục liên tục được cải tiến tinh giản, thay những kiến thức lỗi thời, giữ cái cơ bản nhất bổ sung cái hiện đại phù hợp với mục tiêu giáo dục. Chính vì vậy, người thầy phải đổi mới phương pháp dạy học, phải hiện đại hóa dạy học thoe hướng thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp với mục đích, nội dung và trình độ người học.

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

Xuất phát từ nhiệm vụ được giao, tôi thấy cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của người học về kiến thức đồng thời tạo sự hấp dẫn của bộ môn, muốn người học quan tâm hơn tới bộ môn Lịch sử, đưa Lịch sử về đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó trong việc hình thành nhân cách, đạo đức học sinh.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

- Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là:


+ Một số phương pháp dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn.


+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong bài học.


+ Tình hình và kết quả học tập môn Lịch sử của học sinh lớp 7.


+ Một số bài học cụ thể trong chương trình Lịch sử 7.


- Phạm vi nghiên cứu:


Học sinh khối 7 trường THCS Thanh Liệt.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Đối với đề tài này tôi sử dụng các phương pháp:

     
Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài.

      
Phương pháp quan sát: nhằm tìm hiểu thái độ và ý thức hứng thú của học sinh trong giờ học.

      
Phương pháp thu thập tài liệu: Việc thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài là một công việc hết sức quan trọng, điều đó giúp ta đưa ra được những dẫn chứng, những ví dụ minh hoạ cụ thể về vấn đề cần nghiên cứu. 

       
Phương pháp điều tra thực tế và đánh giá tổng hợp.

       
Khi nghiên cứu đề tài này, tôi đã trực tiếp dự giờ của đồng nghiệp, khảo sát thực tế học sinh, từ đó tổng hợp nên kết quả thực tế và đưa ra được những đánh giá chính xác. Phương pháp này giúp xử lí nguồn thông tin mà tôi thu thập được, từ đó đưa ra những nhận xét và phương pháp đúng đắn.Thông qua kết quả các bài kiểm tra có thể đánh giá chất lượng và hiệu quả khi áp dụng đề tài vào thực tế.

TÍNH MỚI VÀ ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SÁNG KIẾN:

* Tính mới: Sau khi thực hiện sáng kiến, tôi nhận thấy các giải pháp được trình bày của sáng kiến so với các giải pháp trước đây đã áp dụng có một số điểm mới sau:


- Bám sát yêu cầu thực tiễn giảng dạy và rèn được một số kĩ năng cơ bản cho học sinh.


- Những giải pháp được đưa ra ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với đặc trưng học tập bộ môn.


- Khi áp dụng các giải pháp giúp học sinh dễ hiểu và dễ nắm bắt, tiếp thu kiến thức, học sinh không còn ngại trong việc học tập môn học.

* Một số ưu điểm nổi bật của sáng kiến khi được áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị:


- Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, gây được sự hứng thú với học sinh trong việc học tập bộ môn.


- Qua giờ dạy, giáo viên góp phần hình thành và rèn cho học sinh một số kĩ năng như: quan sát tranh ảnh, nhận xét, so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp … giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức trong và sau bài học.


- Việc áp dụng sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:


Trước hết, cần hiểu khái niệm phương pháp là một phạm trù rất quan trọng có tính chất quyết định với mọi hoạt động. Mặc dù cho đến nay, khoa học giáo dục vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về phương pháp dạy học (PPDH), nhưng đi sâu vào bản chất của PPDH và để nêu cụ thể quan hệ biện chứng giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò, một số học giả đã đưa ra định nghĩa: “PPDH là cách thức làm việc của thầy và của trò trong sự phối hợp thống nhất dưới sự chỉ đạo của thầy nhằm làm cho trò tự giác, tích cực, tự lực đạt tới mục đích học tập”.

Trong quan niệm hiện nay, chúng ta có khái niệm PPDH truyền thống và PPDH hiện đại. Có thể hiểu: PPDH truyền thống là lấy kiến thức muốn truyền đạt làm trọng tâm, mục tiêu là hướng dẫn cho học sinh tiếp thu những kiến thức đó. Còn PPDH hiện đại là lấy con người làm trọng tâm, mục tiêu là trang bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết để tự học và làm việc tốt.
Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu của toàn cầu hiện nay. Đối với nước ta, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển con người mới toàn diện, có tri thức, có học vấn, có năng lực tư duy hành động, có khả năng tiếp thu được những tinh hoa của các nước trên thế giới để xây dựng đất nước giàu mạnh. Vì thế, Luật Giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng nêu rõ: “Để đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá, cần tạo chuyển biến cơ bản toàn diện về giáo dục và đào tạo…đổi mới phương pháp dạy và học phát huy tư duy sáng tạo và năng lực đào tạo của người học, coi thực trạng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét học vẹt, học chay…”.
Với những yêu cầu đó, cũng như các môn học khác ở trường trung học cơ sở (THCS), môn học lịch sử cần phải đổi mới phương pháp dạy học.
Đai-ri nhà giáo dục Liên Xô cũ đã từng nói: “ Dạy sử cũng như bất cứ dạy cái gì đòi hỏi người thầy phải khêu gợi cái thông minh chứ không phải là bắt buộc cái trí nhớ làm việc, bắt nó ghi chép rồi tả lại..”. Như vậy, mục đích của việc dạy học lịch sử ở trường người giáo viên không chỉ giúp cho học sinh hình dung được những hình ảnh của quá khứ, biết và ghi nhớ được các sự kiện, hiện tượng của lịch sử mà quan trọng hơn là phải hiểu được lịch sử và thấm nhuần được các giá trị, tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Đặc trưng của bộ môn lịch sử là: con người không thể tri giác trực tiếp những gì thuộc về quá khứ, mà lịch sử là những gì đã diễn ra, là hiện thực quá khứ. Sự kiện lịch sử không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà nó thuộc điều kiện, hoàn cảnh nhất định và có mối quan hệ nhân quả nhất định. Lịch sử đã đi qua nhưng không hoàn toàn biến mất mà nó để lại dấu vết kí ức của nhân loại, qua những thành tựu vật chất, qua hiện tượng lịch sử, ghi chép của người xưa, qua tên đất, tên làng, tên đường phố…

 Với những đặc trưng trên, trong quá trình dạy học lịch sử, người dạy và người học phải thường xuyên phải làm việc với nguồn sử liệu dưới nhiều hình thức khác nhau. Để giúp học sinh nắm được sự kiện lịch sử, tiếp xúc với nguồn sử liệu mà không thấy nhàm chán và phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh chúng ta phải thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học một cách nghiêm túc.

 Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử không có nghĩa là gạt bỏ, loại trừ, thay thế hoàn toàn các phương pháp dạy học truyền thống, hay phải ngoại nhập một số phương pháp xa lạ vào dạy học. Mà đổi mới phương pháp là phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với từng bài học cụ thể, biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa những phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp mới tích cực. 

 Cũng do đặc trưng riêng của bộ môn lịch sử, việc tái tạo lịch sử muốn sinh động rất cần thiết sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học. Đưa công nghệ thông tin vào dạy học và sử dụng hiệu quả chính là thực hiện thành công một khâu trong đổi mới phương pháp dạy học. 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

Qua thực tiễn giảng dạy và học tập bộ môn lịch sử, tôi nhận thấy rằng trong nhiều trường học từ phụ huynh đến học sinh đều xem nhẹ bộ môn này. Mọi người cho rằng lịch sử là môn phụ, chỉ cần học thuộc lòng để có đủ điểm trả bài cho cô giáo là xong. Vì sao mọi người lại có cách nhìn nhận như vậy? 

Theo tôi, chủ yếu là do việc giáo dục môn lịch sử trong nhà trường vẫn chưa được chú ý đúng mức. Quá trình giảng dạy còn nặng về phương pháp truyền thống, “cô đọc, trò chép”, giáo viên chưa thực sự tìm tòi, sáng tạo ra nhiều phương pháp, hình thức tổ chức mới để kích thích sự hứng thú, say mê học tập lịch sử ở học sinh.

Trong khi học sinh ngại học bởi sự nhàm chán, nặng nề kiến thức của môn lịch sử như vậy tôi cũng nhận thấy chính bản thân một số giáo viên cũng chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chức năng và vai trò của môn học này. Do đặc trưng của trường THCS là một giáo viên thường kiêm 2 môn, trong đó giáo viên ngữ văn thường được phân công phụ trách dạy một số tiết lịch sử nên xuất phát từ chính một số giáo viên cũng cho rằng lịch sử là môn phụ mà không có sự đầu tư.
Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS đã và đang tiếp tục được thực hiện. Nhưng kết quả học tập lịch sử của học sinh trong những năm gần đây vẫn tiếp tục giảm sút, học sinh không quan tâm nhiều đến việc học bộ môn lịch sử, mặc dù các giáo viên ở các trường phổ thông nói chung, trường THCS nói riêng đã cố gắng tìm tòi, ứng dụng các phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên là do việc thực hiện đổi mới phương pháp còn chậm chạp, mang tính đối phó. Sự đổi mới chỉ được thực hiện trong các giờ dạy thực tập, thao giảng, thanh tra, kiểm tra mà thôi. Trong quá trình dạy học, giáo viên còn chưa chuẩn bị bài và các phương tiện dạy học kĩ lưỡng. Vì vậy, trong bài giảng vẫn còn tình trạng “thầy nói trò nghe”, các phương pháp mới mang tính tích cực như nêu vấn đề, chia nhóm hoạt động không được thực hiện thường xuyên, đồ dùng và phương tiện dạy học ít được sử dụng, ít vận dụng tri thức liên môn và liên hệ thực tiễn để dạy lịch sử. Hơn nữa, trong các giờ dạy lịch sử giáo viên chưa vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học. Việc sử dụng công nghệ thông tin chưa thành thạo, chưa hợp lí, có khi lại quá lạm dụng khiến cho giờ dạy trở nên nhàm chán. Bên cạnh đó, tình trạng khá phổ biến hiện nay là giáo viên lệ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa và sách giáo viên. Vẫn còn quan niệm cho rằng sách giáo khoa là “pháp lệnh”, nên nhiều giáo viên đã cố gắng thuyết trình, giảng giải hết những nội dung kiến thức có trong sách giáo khoa, yêu cầu học sinh học thuộc, nhớ máy móc theo sách giáo khoa, thậm chí biến giờ dạy thành một giờ “đọc chép” từ sách giáo khoa. Chính việc cố gắng để dạy hết kiến thức trong sách giáo khoa đã gây ra sự quá tải, nặng nề, thiếu thời gian cho một tiết học trên lớp.  Vì vậy, học sinh học lịch sử một cách thụ động, không hào hứng, thói quen nghe – ghi chép vẫn tồn tại ở các em. Có rất nhiều em nắm sự kiện lịch sử một cách mơ hồ, khả năng so sánh, phân tích sự kiện ở các em còn kém, không giải quyết được vấn đề lịch sử khi có tình huống.

Trước thực trạng dạy học lịch sử ở trường THCS hiện nay và trước những yêu cầu khách quan của đất nước, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình cần góp một phần công sức vào sự nghiệp giáo dục. Vì vậy tôi đã cố gắng tìm ra nguyên nhân của những tồn tại trên và đưa ra giải pháp hiệu quả trong dạy học lịch sử ở trường THCS hiện nay. Đó là “Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 7”. Tôi rất hi vọng đề tài này sẽ góp một phần đổi mới, sáng tạo trong quá trình dạy học lịch sử hiện nay, nhằm tạo cho các em niềm vui và sự hứng thú trong học tập bộ môn. 

Để thể hiện những nội dung đề tài nêu trên một cách hoàn chỉnh qua bài học lịch sử cụ thể, tôi chọn tiết 2. Bài 2. SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU để trình bày.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử 7:
Như đã trình bày ở trên, hiện nay ở trường THCS còn nhiều giáo viên vẫn chưa nắm vững quan điểm đổi mới dạy học. Có người cho rằng đổi mới phương pháp chính là thực hiện hoàn toàn phương pháp mới, có người lại thể hiện mình nắm vững quan điểm đổi mới là “đổi mới không có nghĩa là gạt bỏ hoàn toàn phương pháp truyền thống...” nhưng khi dự giờ của đồng nghiệp lại đánh giá họ là “nói nhiều” mặc dù họ chỉ thực hiện hoặc dẫn dắt vấn đề lịch sử mà thôi.

Tự thân từng phương pháp giảng dạy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không được vận dụng một cách đúng lúc, đúng nơi và đúng mức. Đổi mới phương pháp dạy phải gắn liền với cách học của học sinh, nếu giáo viên đơn phương đổi mới mà không để ý học sinh học như thế nào thì đổi mới sẽ không thành công. Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) cũng không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn các PPDH truyền thống mà phải biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo giữa các phương pháp đó trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục đích cao nhất mà giáo viên đề ra. 

         Chúng ta đang hướng tới các PPDH tích cực, nghĩa là vận dụng những PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Dạy học tích cực là sự kết hợp linh hoạt nhiều PPDH phù hợp với nội dung, trình độ nhận thức của học sinh và điều kiện thực tế để đạt được mục tiêu bài học. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế của nó, không có PPDH nào là tối ưu cả. Dạy học tích cực đòi hỏi cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, việc vận dụng các PPDH đạt hiệu quả cao hay thấp còn tuỳ thuộc vào tài năng sư phạm và khả năng sáng tạo của giáo viên.

Để tránh sự tranh cãi và quan trọng nhất là đạt được mục tiêu giáo dục, chúng ta cần thống nhất một quan điểm: Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là gạt bỏ, thay thế hoàn toàn phương pháp truyền thống mà dạy học lịch sử là phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp mới hiện đại như: giải quyết vấn đề, đóng vai, thảo luận nhóm, sử dụng bản đồ tư duy,… với phương pháp truyền thống như trực quan, thuyết trình, kể chuyện. Và không phải bài học lịch sử nào chúng ta cũng thực hiện rập khuôn là thực hiện đầy đủ các phương pháp dạy học trên. Mà tuỳ loại bài để lựa chọn các phương pháp thích hợp cho bài đó, kết hợp linh hoạt các phương pháp khác nhau nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp thu bài họa. Nhưng việc thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học lịch sử là phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các loại bài mới giúp chúng ta thực hiện thành công mục tiêu giáo dục đề ra.

Trong quá trình dạy học ở trường THCS tôi nhận thấy rằng: tuy có nhiều loại bài lịch sử, nội dung các bài học lịch sử khác nhau và phương pháp dạy học lịch sử vô cùng phong phú, nhưng có một số phương pháp sau đây mà giáo viên cần tiến hành thường xuyên trong dạy học:

1.1 Phương pháp thuyết trình:

   Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học bằng lời nói sinh động của giáo viên để trình bày một tài liệu mới hoặc tổng kết những tri thức mà học sinh đã thu lượm được một cách có hệ thống. 

   Bất cứ một bài học lịch sử nào chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc sử dụng phương pháp này. Bởi do đặc trưng của bộ môn là tái tạo lịch sử. Muốn tái tạo lịch sử người giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ lời nói sinh động giàu hình ảnh để miêu tả, tường thuật, kể chuyện, nêu đặc điểm nhân vật, sự kiện lịch sử hoặc dẫn dắt bài, mục bằng sự hiểu biết kiến thức lịch sử của mình .
Ví dụ: Khi dạy bài 1 “Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ  - trung kì trung đại)” chương trình lịch sử lớp 7, giáo viên có thể giới thiệu bài mới như sau: “Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Ở chương trình lịch sử lớp 6 các em đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của xã hội loài người nói chung và của dân tộc Việt Nam ta nói riêng trong thời kỳ cổ đại, chúng ta sẽ học tiếp 1 thời kì mới: thời trung đại. Vậy, trong thời kì này xã hội phong kiến ở châu Âu đã hình thành như thế nào và phát triển ra sao? Bài học đầu tiên ta sẽ tìm hiểu “ Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu”     

Hay khi dạy Bài 2 “Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu” giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh và nêu đặc điểm của chiếc tàu Ca-ra-ven như sau: “Vào thế kỉ XV, ở Tây Âu đã có đủ điều kiện chín muồi cho các cuộc phát kiến địa lý được thực hiện, mà trước hết là những thành tựu về khoa học kĩ thuật, đặc biệt là kĩ thuật hàng hải và đóng tàu thuyền. Thời đó, những xưởng đóng tàu đã đóng được những con tàu dài và đẹp hơn, thích hợp với những sóng gió của đại dương lớn. Đây là con tàu vượt đại dương đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do người Bồ Đào Nha chế tạo năm 1640. Đây là loại tàu có bánh lái, được lắp 3 cột buồm lớn. Cánh buồm của tàu hình vuông hoặc hình tam giác màu trắng. Trên boong tàu thường đặt những khẩu đại bác có lòng chia rẽ để thủy thủ trên tàu sử dụng khi có cướp biển. Phía đuôi tàu được trang bị một trục giữ bánh lái nhẹ và dễ điều khiển. Loại tàu này có thể lướt nhanh khi có những luồng gió ngược.Trên tàu có la bàn định hướng. Việc chế tạo tàu đi biển Ca-ra-ven đã đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia đi tiên phong trong việc khám phá những miền đất lạ trên thế giới. 

Hoặc khi dạy bài 25 “Phong trào Tây Sơn”, giáo viên miêu tả để học sinh thấy được dáng vẻ khác thường của vua Quang Trung qua đó khắc sâu hình tượng người anh hùng áo vải: Quang Trung là người cao lớn, tóc quăn, da sần, tiếng nói sang sảng như chuông. Kì lạ nhất là cặp mắt “sáng như chớp, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối”, nó khiến nhiều người khi thấy đều run sự, hãi hùng… “không một người nào dám nhìn thẳng vào mắt” (Hoàng Lê nhất thống chí), “đôi mắt lập lòe như ánh điện” (Đại Nam chính biên liệt truyện), “con mắt nhỏ nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn, ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu” (Tây Sơn thuật lược)

Hoặc khi tường thuật diễn biến của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, Nguyên - Mông, Minh…, giáo viên không thể không sử dụng phương pháp thuyết trình.

Rõ ràng bài học lịch sử nào cũng cần đến phương pháp thuyết trình của người giáo viên. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng phương pháp thuyết trình luôn đi liền với phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan.

1.2 Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan:

Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan là phương pháp sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, trong khi ôn tập, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo.

Ví dụ: Chẳng hạn khi dạy học mục 3: “Chiến thắng Bạch Đằng” thuộc mục III “Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)”, Bài 14 “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên” giáo viên dùng Lược đồ Chiến thắng Bạch Đằng để trình bày diễn biến: 
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“Ngày 9/4/1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi có kị binh hộ tống rút về theo sông Bạch Đằng, bấy giờ nước triều dâng cao che lấp cọc sông, một số thuyền nhẹ của quân nhà Trần ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy, giặc cho quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục. Đợi đến lúc triều xuống, từ hai bờ, quân ta đổ ra đánh phá, giặc bị đánh bất ngờ hốt hoảng thi nhau tháo chạy, nhiều thuyền bị đắm. Giữa lúc đó hàng loạt bè lửa xuôi nhanh theo nước triều đang xuống lao vào giặc. Tướng Ô Mã Nhi bị bắt…”

Hoặc khi dạy về tổ chức bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ và giới thiệu:

	- Chính quyền Trung ương: 
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	Vua là người đứng đầu và nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua là các quan đại thần. Hàng quan lại chia 2 ban quan văn và quan võ( Bộ máy chính quyền thời Lý đã khá hoàn chỉnh nhưng tổ chức đơn giản
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	- Chính quyền địa phương: Cả nước chia thành 24 lộ, dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã. Nhà Lý đặt các chức tri phủ, tri châu cai quản công việc ở phủ, lộ và những chức vụ này do con cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản




Có thể thấy rằng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử cũng vô cùng phong phú, đa dạng: tranh ảnh, phim tư liệu, vật thật, bản đồ, sa bàn, bảng niên biểu, sơ đồ, bảng so sánh…Ưu thế của việc sử dụng đồ dùng trực quan là tạo ra hình ảnh lịch sử cụ thể sinh động, chính xác.

Trong dạy học lịch sử, tôi nhận thấy rằng bất kì bài học lịch sử nào cũng cần sử dụng đến đồ dùng trực quan. 

Ví dụ: khi dạy học các bài về bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương của các triều đại như Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Nguyễn… thì không thể thiếu được sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền để qua đó nhận xét, so sánh, khái quát…Hay khi dạy bài 12  “Đời kinh tế văn hoá” cần đến đồ dùng tranh ảnh bát men ngọc thời Lý, tượng phật A-di-đà, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, hình rồng thời Lý…, 
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Hay dạy các bài như “ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống”, “ Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên”, “Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn”, “Khởi nghĩa Tây Sơn”…thì không thể thiếu được lược đồ diễn biến các trận đánh giữa quân ta và quân giặc. Hoặc khi dạy bài 23 “Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII” cần có bảng so sánh, đối chiếu kinh tế Đàng Trong và kinh tế Đàng Ngoài, qua đó học sinh nhận xét vì sao có sự khác nhau đó.

Ngày nay ở các nước phát triển, video là phương tiện kĩ thuật được sử dụng thường xuyên trong dạy học lịch sử. Giáo viên có thể cho học sinh xem một đoạn phim hoặc một đoạn tranh ảnh lịch sử để dẫn dắt tạo tình huống có vấn đề. Ở nước ta, trong thời gian gần đây, do sự quan tâm của Nhà nước và các ban ngành có liên quan, đặc biệt là sự đầu tư, tìm tòi của những giáo viên dạy lịch sử nhiều thước phim tư liệu lịch sử hoặc những đoạn phim lịch sử được dựng lại đã được sử dụng trong một số giờ học lịch sử. Và có thể thấy rằng việc sử dụng thường xuyên những thước phim tư liệu trong giờ học góp phần không nhỏ tạo ra sự hứng thú cho học sinh, hạn chế bớt sự khô khan, nhàm chán của một giờ học sử. Chương trình lịch sử lớp 7 chủ yếu  là lịch sử Việt Nam thời phong kiến vì vậy những thước phim tư liệu của phần này là những thước phim được dựng lại dựa trên những sử liệu và sự kiện, nhân vật lịch sử.

Ví dụ: Khi dạy bài 10: “Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước”, giáo viên dùng phim lịch sử dựng lại về vua Lý Công Uẩn và việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi thành Thăng Long.
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Hoặc khi dạy Bài 14 “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên”, giáo viên có thể cho học sinh xem bộ phim về quân Mông Cổ để qua đó học sinh có thể hình dung về đạo quân thiện chiến và vô cùng hung bạo. Hay khi dạy bài 20 “Nước Đại Việt thời Lê sơ” (1428 – 1527), mục III. Tình hình văn hóa, giáo dục, giáo viên có thể cho học sinh xem đoạn phim quay về toàn cảnh khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, đặc biệt là đoạn nói về những bia tiến sĩ trong đó để thấy được sự quan tâm của nhà Lê sơ đối với giáo dục thời kì này.

1.3 Sử dụng các nguồn sử liệu:

Trong dạy học lịch sử ở trường THCS, giáo viên cũng cần thường xuyên sử dụng các nguồn sử liệu để làm phong phú giờ dạy học lịch sử.

Sử liệu là một trong các khái niệm quan trọng nhất của khoa học lịch sử. Các nhà nghiên cứu đều có chung quan điểm rằng, không có nguồn sử liệu, thì lịch sử không thể được viết ra, “không có cái gì có thể thay thế tư liệu - không có chúng thì không có lịch sử". Nguồn sử liệu là tất cả những gì chứa đựng các thông tin về quá khứ hoạt động của con người trong điều kiện tự nhiên - xã hội nhất định

Nguồn sử liệu gồm các tác phẩm kinh điển, văn kiện lịch sử, ý kiến của nhân vật, ý kiến của các nhà sử học, những hiện vật, hình ảnh, tư liệu truyền miệng,…Thông qua nguồn sử liệu học sinh có thể phân tích, đánh giá bình luận được sự kiện lịch sử.

Ví dụ: khi dạy mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử - phần III bài 20 “Nước Đại Việt thời Lê sơ”, giáo viên có thể cho học sinh quan sát hình ảnh văn bia tiến sĩ trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám và giới thiệu thêm: gồm 82 bia tiến sĩ được dựng từ thời vua Hồng Đức (1484) đến năm 1780, khắc các bài văn bia đề danh các tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đình. Các bia đá này được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.
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Hay khi dạy mục 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến – phần II bài 13 “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên”, giáo viên có thể trích dẫn sử liệu trong Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo:

[image: image6.jpg]



 “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. 
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm”.
Sau đó, giáo viên có thể đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời “Đoạn trích trên thể hiện điều gì và nhằm mục đích ra sao?”


1.4 Phương pháp kể chuyện lịch sử:

Lịch sử là quá khứ nhưng sự kiện, nhân vật lịch sử vẫn luôn còn mãi muôn đời cho thế hệ sau đánh giá và rút ra bài học cho hiện tại và tương lai. Trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng có một phương pháp rất tạo sự hứng thú cho học sinh đó là phương pháp kể chuyện lịch sử. Kể chuyện lịch sử là phương pháp đưa những câu chuyện lịch sử liên quan đến nội dung bài dạy vào giờ học. Tất nhiên, những chuyện kể chỉ mang tính chất minh họa để học sinh nắm bài tốt hơn chứ không được sa đà thành giờ kể chuyện. Đặc biệt, chương trình lịch sử lớp 7 là chương trình lịch sử về thời phong kiến vì vậy rất nhiều nhân vật và sự kiện lịch sử được các sử gia và nhân dân thời kì này xây dựng mang đậm màu sắc hư cấu, truyền thuyết và đối với học sinh đó là sự hấp dẫn.

Ví dụ, khi dạy bài 10 “Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước”, mục 1. Sự thành lập nhà Lý, giáo viên kể cho học sinh nghe về điềm báo Lý Công Uẩn lên ngôi vua như sau: Sinh ra không có cha lại vừa mất mẹ, nên ông nhận được tình yêu thương và dạy dỗ hết lòng của người cha nuôi Lý Khánh Văn. Mới 6 tuổi, Lý Công Uẩn đã tinh thông khá nhiều sách vở, được coi là một chú bé thông minh, khôi ngô tuấn tú và khá rắn rỏi. Thế nhưng, ngoài sự thông minh ấy, Lý Công Uẩn lại là một cậu bé vô cùng tinh nghịch và mải chơi. Có lần, cha nuôi sai cậu đem oản lên cúng Hộ Pháp, thay vì thành tâm vâng lời, chú liền khoét oản ăn trước. Đến đêm, Hộ Pháp báo mộng cho Lý Khánh Văn biết khiến cậu bị cha nuôi mắng. Tức giận, Lý Công Uẩn lên chùa đánh cho Hộ Pháp ba cẳng tay, sau đó viết vào sau lưng pho tượng mấy chữ: "Đày ba ngàn dặm". Đêm hôm ấy, Lý Khánh Văn lại thấy Hộ Pháp đến báo mộng với vẻ mặt buồn rầu và ngỏ lời từ biệt: "Hoàng đế đã đày tôi đi xa, xin có lời chào ông". Sáng hôm sau, Lý Khánh Văn lên chùa xem pho tượng thì thấy sau lưng quả nhiên có mấy chữ "Đồ tam thiên lý" thật. Ông liền sai chú tiểu lấy nước rửa nhưng không sao rửa sạch. Cuối cùng, ông phải bảo Lý Công Uẩn vào rửa thì chú bé chỉ lấy ngón tay xoa xoa là sạch ngay.


Hay khi dạy về danh nhân Nguyễn Trãi, giáo viên kể cho học sinh nghe về vụ án Lệ chi viên, câu chuyện nhặt bóng bưởi của Trạng Lường Lương Thế Vinh….

Vụ án Lệ Chi Viên hay còn gọi "vụ án vườn vải", là một vụ án oan nổi tiếng thời Lê Sơ. Qua vụ án này, Đại công thần Nguyễn Trãi và vợ là Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ đã bị triều đình Lê Sơ kết tội giết vua Lê Thái Tông. Bản án cho tội lỗi tày trời này chém đầu đến 3 họ nhà Nguyễn Trãi. Riêng vợ ông, bà Nguyễn Thị Lộ lại bị nhốt vào rọ, dìm chết ở Sông Hồng.
Lật lại vụ án, có rất nhiều sử liệu chép lại rằng, tháng 7 âm lịch, vua Lê Thái Tông tuần hành phía đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Sau đó, vua được Đại công thần Nguyễn Trãi mời đến chơi chùa núi Côn Sơn - nơi ở của Nguyễn Trãi. Tại đây, Lê Thái Tông thấy Nguyễn Thị Lộ, vợ lẽ của Nguyễn Trãi, có tài văn hay chữ tốt, lại hiền thục dịu dàng dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nên phong bà làm Lễ nghi học sĩ với trách nhiệm chuyên dạy dỗ các cung nữ trong cung.

Sau đó, Vua Lê Thái Tông quay về kinh thành, mang theo cả Nguyễn Thị Lộ. Về đến Lệ Chi Viên, thuộc huyện Gia Định (nay thuộc thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), vua và đoàn tùy tùng nghỉ qua đêm tại đây. Đêm đó, vua Lê Thái Tông được cho là phát chứng sốt rét, Nguyễn Thị Lộ vào hầu suốt đêm, nhưng không qua khỏi, nhà vua mất.
Trăm quan giấu kín việc này, lặng lẽ rước ngự giá về kinh đô, ngày 6 tháng 8 âm lịch về tới mới phát tang. Ngay lập tức, đưa thái tử Bang Cơ khi đó mới 2 tuổi lên nối ngôi (tức là Lê Nhân Tông). Rồi quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua, bắt dìm chết ở Sông Hồng. Thậm chí, triều đình còn cho bắt và giết Nguyễn Trãi, tru di tam tộc, tổng cộng xấp xỉ 400 người đã bỏ mạng sau thảm án.


1.5 Phương pháp dạy học nêu vấn đề:
Ngoài những phương pháp trên, trong bài giảng lịch sử giáo viên còn thường xuyên sử dụng đến phương pháp dạy học nêu vấn đề và có thể liên hệ thực tế để giáo dục học sinh

Phương pháp dạy học nêu vấn đề là một trong những phương pháp dạy học mà ở đó giáo viên là người tạo ra tình huống có vấn đề, tổ chức, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, học sinh tích cực, tự giác, chủ động giải quyết vấn đề qua đó mà lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

Đây là một trong những phương pháp dạy học có tiềm năng trong việc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. Bản chất của  dạy học nêu vấn đề là tạo nên những chuỗi tình huống có vấn đề và điều khiển hoạt động của học sinh để học sinh tự giải quyết vấn đề đó. Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề là một yêu cầu trong dạy học hiện nay. Và thực tế dạng câu hỏi này mang lại hiệu quả cao trong dạy học. Câu hỏi dạng này có không gian sử dụng rộng. Nó được sử dụng rất hiệu quả khi đặt học sinh vào tình huống có vấn đề với những câu hỏi có vấn đề vì đã “đụng” vào sự tò mò của HS.

Ví dụ: Khi dạy mục III, bài 14 “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên”, giáo viên đưa ra vấn đề để học sinh giải quyết “Vì sao quân Nguyên đã bị thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ 2 chúng lại tiếp tục xâm lược lần thứ 3?”. Để giải quyết được vấn đề trên giáo viên có thể đặt một số câu hỏi gợi mở liên quan đến tiết học trước để học sinh thảo luận, tìm tòi câu trả lời và kết luận rằng: “Do chúng có âm mưu xâm lược nước ta từ lâu và sau thất bại chúng muốn rửa nhục”. 

Hoặc khi dạy bài 18 “Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV”, ở mục 1 – Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ. Để làm rõ việc tại sao nhà Hồ lại thất bại dù rất cố gắng chống giặc. Giáo viên có thể đặt câu hỏi nêu vấn đề: Nhà Hồ tuy có nhiều chính sách quốc phòng rất hay nhưng lại dễ dàng bị quân Minh, một đội quân không mạnh bằng Mông Cổ đè bẹp trong lúc đó quân Trần lại chiến thắng một đội quân hùng mạnh vào bậc nhất thế giới lúc bấy giờ?

Hoặc câu hỏi: Theo em cách đánh giặc của nhà Trần và nhà Hồ có gì khác nhau?


HS có thể thấy được rằng nhà Trần biết dựa vào kinh nghiệm của ông cha, có chiến lược chiến thuật hợp lí, đặc biệt biết dựa vào nhân nhân, đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, được nhân dân ủng hộ còn nhà Hồ lại không có được những điều trên nên nhanh chóng thất bại.


Hay Sau khi kể cho học sinh nghe chuyện về thái hậu Dương Vân Nga ở bài 9  “Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê” (mục 2 – Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê), giáo viên có thể đặt câu hỏi: nếu em là thái hậu thì trong trường hợp đó em có làm như thái hậu hay không? Thái hậu làm như vậy có chấp nhận được không?


Trong trường hợp này giáo viên không chỉ cho một học sinh thể hiện ý kiến mà nên cho nhiều học sinh thể hiện ý kiến và giải thích tại sao lại làm như vậy.


Trên cơ sở đó giáo viên cho học sinh thấy việc làm của thái hậu là phù hợp, bà biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, bà là tuy là phụ nữ nhưng có tầm nhìn xa. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng, …


Hoặc khi dạy mục 2. Luật pháp và quân đội – bài 10 “Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước” khi nói về chính sách “Ngụ binh ư nông” có thể đặt câu hỏi: quân đội ta ngày nay có thực hiện chính sách này hay không?


Sau khi cho học sinh thể hiện ý kiến, giáo viên có thể liên hệ đến việc thực hiện chế độ Quân nhân dự bị, việc cho học quân sự ở cấp THPT, cao đẳng, đại học của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Từ đó học sinh sẽ thấy được sự tiếp nối truyền thống của ông cha ta, đó là một điều nên làm.


1.6 Phương pháp đàm thoại gợi mở (phương pháp vấn đáp):
Như vậy để giải quyết được vấn đề, giáo viên cần lựa chọn các câu hỏi gợi mở, tổ chức học sinh giải quyết vấn đề. Đây chính là sự thực hiện phương pháp đàm thoại gợi mở (phương pháp vấn đáp) không thể thiếu trong dạy học lịch sử.

Phương pháp vấn đáp là phương pháp giáo viên khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để học sinh trả lời nhằm gợi mở cho họ sáng tỏ những vấn đề mới; tự khai phá những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc từ những kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc sống, nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hóa những tri thức đã tiếp thu được và nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá và giúp học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức. 

Ví dụ khi dạy bài 11 “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1977)” giáo viên đặt một số câu hỏi như: 


? Tại sao nhà Tống xâm lược Đại Việt? (thấy nước ta nhỏ nhưng giàu tài nguyên khoáng sản. Nếu chiếm được nước ta nhà Tống vừa có của cải, lương thực, vừa giải quyết được những khó khăn trong nước, vừa tạo uy thế khiến 2 nước Liêu - Hạ phải kiêng nể)


? Em có nhận xét gì về chủ trương “tiến công trước để tự vệ của nhà Lý”? 

(chủ trương hết sức sáng suốt và táo bạo)


? Câu nói “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc” của Lý Thường Kiệt nói lên điều gì? (thể hiện chủ trương táo bạo nhằm giành thế chủ động, tiêu hao sinh lực địch ngay khi chúng còn chưa cất quân xâm lược)


? Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống Tống? (vị trí chắn ngang hướng tấn công của địch, phòng tuyến kiên cố, quân địch muốn đánh ta thì bắt buộc phải vượt qua phòng tuyến này)


? Vì sao quân Tống phải đóng quân ở bờ bắc sông Như Nguyệt? (bộ binh không vượt qua sông được phải chờ thủy binh đến nhưng quân thủy bị quân của tướng Lý Kế Nguyên chặn đánh không thể vào được, vả lại phòng tuyến sông Như Nguyệt rất kiên cố, quân giặc không thể phá vỡ được.

Hoặc khi dạy bài 20 “Nước Đại Việt thời Lê sơ”, mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử - phần III, giáo viên đặt một số câu hỏi:


? Việc nhà nước cho mở nhiều trường học và nhiều khoa thi nhằm mục đích gì? (sự quan tâm của nhà nước với giáo dục và nhằm tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước)


? Tại sao những kẻ phạm tội và những người làm nghề ca hát thì không được đi học và đi thi? (người phạm tội là những người không có tự do thì chắc chắn không được đi học và đi thi, ngày nay vẫn vậy còn những người làm nghề ca hát thì bị nhà nước cho đó là những kẻ chỉ mua vui cho thiên hạ, bị khinh thường  ( hạn chế trong tuyển chọn nhân tài của nhà nước.


? Vì sao thời này Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? (Nho giáo là nội dung học tập và thi cử, đề cao vai trò của nhà vua và đạo đức người quân tử)

Hay khi dạy bài 25 “Phong trào Tây Sơn”, mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)- phần IV, giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi như:


? Tại sao mấy lần trước khi đem quân ra Bắc, Nguyễn Huệ không lên ngôi hoàng đế mà sau khi nhận tin quân Thanh xâm lược thì việc đầu tiên là lên ngôi hoàng đế? (mấy lần trước, lấy cớ “phù Lê diệt Mạc”, không thể cướp quyền của vua Lê dù lúc đó chính quyền vua Lê cũng suy tàn. Còn giờ Lê Chiêu Thống đã hèn nhát đưa quân Thanh sang cướp nước ta vì vậy giờ lên ngôi hoàng đế là đúng đắn và hợp lòng dân.


? Vì sao vua Quang Trung lại cho quân ăn Tết trước? (động viên tinh thần của binh lính)


? Vì sao vua quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu? (quân giặc ham vui, nhớ nhà, lơ là trong việc canh phòng và bố trí đánh giặc ( độc đáo, linh hoạt).


1.7 Phương pháp thảo luận nhóm:
Trong quá trình dạy học lịch sử, việc tổ chức học sinh thảo luận nhóm, thảo luận cả lớp là một trong những phương pháp tích cực.

Thảo luận nhóm là quá trình thảo luận giữa các thành viên về một vấn đề cụ thể do giáo viên đề ra nhằm thu thập ý kiến của các thành viên trong nhóm. Thông qua đó, giáo viên tạo điều kiện để học sinh nêu lên các vấn đề cần tìm hiểu, giải quyết vấn đề tự đặt ra hoặc do giáo viên cung cấp. Để giải quyết vấn đề giáo viên đặt các câu hỏi gợi mở và khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến riêng của mình, động viên các em nên mạnh dạn trình bày mà không sợ sai thông qua nói hoặc viết ra giấy. Từ đó, học sinh biết cách học tập lịch sử theo tinh thần đổi mới, tự học, tự khám phá phát hiện vấn đề lịch sử một cách chủ động. Đối với phương pháp này giáo viên cần lưu ý câu hỏi thảo luận bao giờ cũng phải là câu hỏi có vấn đề đòi hỏi học sinh phải tìm hiểu, suy đoán, phân tích qua đó rút ra kết luận. Tùy từng câu hỏi mà giáo viên chia nhóm thảo luận, nhóm 2, nhóm 4 hoặc nhóm 6. Tuy nhiên, không nên để nhóm đông, khoảng 9 - 10 học sinh vì như vậy sẽ dẫn tới sự không tích cực tập trung của học sinh.

Ví dụ: khi dạy mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn, Bài 19 “Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)” trong chương trình lịch sử lớp 7, giáo viên có thể đưa ra các vấn đề cho các nhóm thảo luận và tìm câu trả lời như sau:

Nhóm 1: Tại sao Lê Lợi lại tạm hòa với quân Minh? (lực lượng còn yếu, thiếu thốn nên tranh thủ thời gian chuẩn bị…)

Nhóm 2: Tại sao quân Minh chấp nhận lời đề nghị giảng hòa của Lê Lợi? (quân Minh cần rút bớt lực lượng để dẹp những cuộc nổi dậy của nông dân trong nước, mua chuộc, dụ dỗ Lê Lợi…)

Hoặc khi dạy mục 4. Trung Quốc thời Tống – Nguyên bài 4 “Trung Quốc thời phong kiến”, giáo viên cho học sinh thảo luận:



Nhóm 1: Vì sao trong chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên lại có sự khác nhau?



Nhóm 2: Các chính sách này làm cho XH Trung Quốc thời gian này như 
thế nào? 

Hay khi dạy mục 2. Phục hồi và phát triển kinh tế bài 13 “Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII”, giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm 2 câu hỏi:

? Ruộng điền trang và ruộng thái ấp có gì giống nhau và khác nhau? (giống nhau: đều là ruộng đất thuộc sở hữu tư của các vương hầu, quí tộc; khác nhau: điền trang là ruộng do khai hoang mà có được, thái ấp là ruộng nhà vua ban thưởng cho những người có công)

Hay sau khi học xong mục 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt – phần II bài 11 “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống”, giáo viên chia lớp thành 6 nhóm thảo luận 3 vấn đề sau:



Nhóm 1, 2: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077)? ( tinh thần đoàn kết, chiến đấu của nhân dân; sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt)

Nhóm 3, 4: Vì sao ta đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa? (giữ mối quan hệ bang giao, hòa hiếu giữa 2 nước sau chiến tranh; không làm tổn thương danh dự của một nước lớn, bảo đảm hòa bình lâu dài( thể hiện truyền thống nhân văn, nhân aí của nhân dân ta)



Nhóm 5, 6: Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? (tấn công trước để tự vệ; xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt kiên cố và tấn công giặc khi thời cơ đến; đánh đòn tâm lí vào những binh lính đang xa nhà lại đang hoang mang, mệt mỏi).



1.8 Phương pháp làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo:
Để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập lịch sử, bên cạnh những phương pháp dạy học được trình bày ở trên, giáo viên cần tổ chức cho học sinh tự làm việc nhiều hơn với sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo do giáo viên cung cấp. Thông qua đó từng bước rèn luyện cho học sinh về phương pháp học tập, nghiên cứu lịch sử. 

Ví dụ: Khi dạy mục 2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến bài 7 “Những nét chung về xã hội phong kiến”, giáo viên yêu cầu học sinh tự đọc SGK, và làm bài tập:

	Nội dung
	XHPK phương Đông
	XHPK phương Tây

	Giống nhau
	Sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi và một số nghề thủ công

Sản xuất bó hẹp, đóng kín

	Khác nhau
	Địa chủ và nông dân lĩnh canh
	Lãnh chúa và nông nô


Hoặc khi dạy mục 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly – phần II bài 16 “Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV”, giáo viên cho học sinh đọc bài và sau đó hoàn thành bảng về những nội dung cải cách:

	Nội dung
	Biện pháp

	Chính trị
	Cải tổ võ quan, thay những quí tộc Trần bằng những người có tài năng, đổi một số đơn vị hành chính, cử quan về thăm hỏi dân

	Kinh tế, 

tài chính
	Phát hành tiền giấy thay tiền đồng, ban chính sách hạn điền, qui định thuế đinh

	Xã hội
	Ban chính sách hạn nô, bắt nhà giàu bán thóc và chữa bệnh cho dân đói

	Văn hóa,

Giáo dục
	Bắt các nhà sư hoàn tục, dịch sách Hán ra chữ Nôm, thay đổi chế độ học tập, thi cử

	Quân sự
	Sản xuất vũ khí, bố trí nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố


Sau khi học sinh hoàn thành bài, giáo viên sẽ đặt câu hỏi và khắc sâu những nội dung cơ bản.

SGK thường cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản. Đó là một việc làm hết sức cần thiết, không cần phải bàn cãi. Nhưng bây giờ thử hỏi, học xong lịch sử lớp 7 mà HS không biết nhà Lý có những vị vua nào, nhà Trần có những vị vua nào? Lý Thường Kiệt là ai? Chu Văn An là ai? Có lẽ đó sẽ là điều cần suy nghĩ. Tuy nhiên, với dung lượng của sách giáo khoa ở trường phổ thông việc đưa tất cả những thông tin, dữ liệu đó là điều không thể. Vì vậy để học sinh của mình có cái nhìn khái quát hơn, cụ thể hơn thì giáo viên nên cung cấp cho học sinh những tư liêu cần thiết.


Tư liệu cung cấp cho học sinh phải phục vụ cho việc học của học sinh, tư liệu đó học sinh có thể sử dụng lâu dài trong cuộc sống. 


Khi cung cấp tư liệu giáo viên không được bắt ép học sinh phải có nó mà phải để cho học sinh hoàn toàn tự nguyện sử dụng. Giáo viên chỉ cố gắng động viên cho học sinh có được nó và sử dụng. Có những tư liệu giáo viên cung cấp cho học sinh ở trên lớp cũng có tư liệu giáo viên giới thiệu cho học sinh tìm xem tư liệu đó ở đâu và cách tiếp cận như thế nào để học sinh tự tìm hiểu và nắm bắt.


Ví dụ khi dạy mục 1. Đời sống văn hóa – phần II bài 15 “Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần”, giáo viên cung cấp cho học sinh tư liệu nói về Nho giáo để học sinh nắm được tại sao nhà Trần và các triều đại sau đều rất coi trọng Nho giáo.

Cốt lõi của Nho giáo là Nho gia. Đó là một học thuyết chính trị nhằm tổ chức xã hội. Để tổ chức xã hội có hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải đào tạo cho được người cai trị kiểu mẫu - người lý tưởng này gọi là quân tử (quân = kẻ làm vua, quân tử = chỉ tầng lớp trên trong xã hội, phân biệt với "tiểu nhân", những người thấp kém về điạ vị xã hội; sau "quân tử" còn chỉ cả phẩm chất đạo đức: những người cao thượng, phẩm chất tốt đẹp, phân biệt với "tiểu nhân" là những người thiếu đạo đức hoặc đạo đức chưa hoàn thiện. Điều này có thể được lí giải bởi đối tượng mà Nho giáo hướng đến trước tiên là những người cầm quyền). Để trở thành người quân tử, con người ta trước hết phải "tự đào tạo", phải "tu thân". Sau khi tu thân xong, người quân tử phải có bổn phận phải "hành đạo" (Đạo không đơn giản chỉ là đạo lí. Nho gia hình dung cả vũ trụ được cấu thành từ các nhân tố đạo đức, và Đạo ở đây bao chứa cả nguyên lí vận hành chung của vũ trụ, vấn đề là nguyên lí đó là những nguyên lí đạo đức do Nho gia đề xướng (hoặc như họ tự nhận là phát hiện ra) và cần phải tuân theo. Trời giáng mệnh làm vua cho kẻ nào có Đạo, tức là nắm được đạo trời, biết sợ mệnh trời. Đạo vận hành trong vũ trụ khi giáng vào con người sẽ được gọi là Mệnh). Cần phải hiểu cơ sơ triết lí của Nho giáo mới nắm được logic phát triển và tồn tại của nó.


Hay khi dạy mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền bài 27 “Chế độ phong kiến nhà Nguyễn”, giáo viên nên cung cấp tư liệu về vua Gia Long Nguyễn Ánh như sau:  Là vị hoàng đế sáng lập vương triều nhà Nguyễn – vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh, trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820. Là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt và giết chết năm 1777. Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại và phải cầu viện tới sự giúp đỡ của Xiêm và Pháp, đến năm 1802 thì đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỉ nội chiến. Triều đại của ông được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .


Có thể thấy rằng trong bất cứ bài học lịch sử nào cũng có rất nhiều tư liệu giáo viên có thể cung cấp cho học sinh. Tuy nhiên, giáo viên cần lưu ý lựa chọn tư liệu phù hợp với kiến thức học sinh được học và độ tuổi tiếp thu của các em để mang lại kết quả tốt nhất.


1.9 Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy:
Trong quá trình dạy học, để khắc sâu kiến thức lịch sử trong trí nhớ của học sinh và để củng cố bài học tốt nhất đó là sử dụng bản đồ tư duy.
Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Bản đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não. Cơ chế hoạt động của bản đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). Bản đồ tư duy là công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với nhau vì vậy có thể vận dụng bản đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, kiểm tra bài cũ…Giáo viên hướng dẫn học sinh đi từ khái quát đến cụ thể, dựa trên cơ sở nguyên lý của bản đồ tư duy hướng dẫn học sinh lập bản đồ tư duy: 
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( Nội dung chìa khóa là cây          cành               nhánh) từ đó học sinh mở rộng, phát triển thêm.

 
Giáo viên có thể vẽ bản đồ tư duy để củng cố bài học. Cũng có thể hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự vẽ bản đồ tư duy để các em nắm được ngay kiến thức cơ bản của bài học.

Ví dụ: sau khi dạy 11 “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)” giáo viên vẽ bản đồ tư duy để củng cố lại toàn bộ nội dung cơ bản của bài học như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hay sau khi dạy xong mục I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật bài 20 “Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)”, giáo viên sử dụng bản đồ tư duy như sau để kiểm tra bài cũ:




Như vậy, trong dạy học lịch sử, phương pháp dạy học vô cùng phong phú. Để giải quyết từng vấn đề lịch sử, giáo viên có thể kết hợp một lúc nhiều phương pháp dạy học, sử dụng các phương pháp dạy học không tách rời nhau mà kết hợp với nhau chặt chẽ sẽ giúp bài giảng sinh động gây cảm hứng học tập cho học sinh. Ngoài những phương pháp dạy học thường xuyên được thực hiện ở trên, giáo viên có thể sử dụng một số phương pháp khác để áp dụng thích hợp trong từng loại bài như: trò chơi lịch sử, điền gắn các kí hiệu trên bản đồ, lược đồ, lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử hoặc đóng vai nhân vật lịch sử…Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã và đang góp phần đáng kể trong việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. Cùng với việc vận dụng linh hoạt các phương pháp và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường THCS, giáo viên cũng cần quan tâm đến những hình thức dạy học lịch sử nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, chẳng hạn như: dạy học ở lớp, bảo tàng, thực địa, ngoại khoá, thi tìm hiểu lịch sử…

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 7:


2.1 Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử hiện nay:

Như chúng ta biết, việc dạy học lịch sử mang tính đặc thù riêng. Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Để tái hiện lịch sử một cách sống động như đang diễn ra ở thì hiện tại, rất cần đến phương tiện dạy học hiện đại để đáp ứng yêu cầu đó. Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II, khoá VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kì mới đã yêu cầu ngành giáo dục phải: “…Từng bước áp dụng các phương tiện tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”.
Trong các trường THCS hiện nay trên cả nước nói chung và ở thành phố Hà Nội nói riêng, giáo viên dạy lịch sử đã và đang tích cực sử dụng phương tiện dạy học hiện đại. Từ máy vi tính, từ mạng Internet, mạng nội bộ, giáo viên truy cập, tìm tòi tư liệu gồm: những đoạn phim, tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, âm thanh để soạn thảo giáo án điện tử. Và có thể thấy rằng với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học, trong giờ học lịch sử học sinh được nhìn, nghe và quan sát nhiều hơn nên các em cũng hứng thú hơn trong việc tiếp thu bài. Phầm mềm để soạn thảo giáo án hiện nay thông dụng vẫn là phần mềm Powerpoint. Tuy vậy vẫn còn nhiều giờ dạy bằng máy chiếu chưa đạt hiệu quả cao. Qua tìm hiểu tôi thấy tồn tại ở các tiết dạy học máy chiếu là giáo viên đưa vào bài dạy quá nhiều hình ảnh chỉ mang tính trình chiếu mà ít yêu cầu học sinh khai thác. Câu hỏi nêu vấn đề đặt ra quá nhiều làm kiến thức bài giảng trở nên dàn trải, ít chiều sâu. Vẫn còn hiện tượng giáo viên chưa thành thạo về máy tính nhưng để bằng đồng nghiệp của mình, họ đã nhờ người khác soạn thảo giáo án hoặc copy những bài đã làm sẵn trên mạng để sử dụng chứ không phải mang tính chất tham khảo. Vì thế khi dạy học, việc giảng bài và điều khiển máy không ăn khớp, rời rạc làm mất đi tính sư phạm. Từ thực tế đó cho chúng ta thấy việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử hiện nay là hết sức cần thiết và nếu sử dụng một cách hợp lí sẽ đem lại hiệu quả cao trong dạy học nhưng nếu quá lạm dụng hoặc chưa thành thạo sẽ gây tác động trở lại, làm mất hứng thú học tập của học sinh.

2.2 Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử:

Để sử dụng công nghệ thông tin hợp lí trong dạy học lịch sử, gây hứng thú học tập của học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học, giáo viên cần nắm vững một số vấn đề sau:

Thứ nhất là khâu soạn giáo án điện tử:

 - Thông thường có 2 cách để soạn: 

Một là trình bày toàn bộ nội dung bài giảng gồm cả kênh hình và kênh chữ. Sau đây là một số trang ví dụ:
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Hai là chỉ trình bày tiêu đề, mục đề, hình ảnh, phim tư liệu, lược đồ, bản đồ, bảng biểu, yêu cầu thảo luận nhóm, bản đồ tư duy.
Sau đây là một số trang ví dụ:
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Trong quá trình giảng dạy ở trường THCS, tôi nhận thấy rằng giáo viên nên chọn cách soạn thứ hai để phục vụ bài giảng tốt hơn. Máy chiếu là phương tiện dạy học để giáo viên chuẩn bị đầy đủ về phim tư liệu, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, các yêu cầu thảo luận nhóm, điều đó sẽ tạo được sự chú ý, thích thú cho học sinh. Tuy nhiên trong khi  dạy giáo viên sử dụng bảng để trình bày kiến thức cơ bản của bài học sẽ tạo nên sự giao lưu gần gũi giữa giáo viên và học sinh. Từ kinh nghiệm của bản thân và một số đồng nghiệp tôi nhận thấy rằng những nội dung kênh chữ là kiến thức cơ bản của bài giáo viên sẽ thể hiện trên bảng và nội dung đó không xuất hiện trên máy chiếu. Như thế cũng phù hợp với tâm lí, khả năng tiếp cận máy chiếu và tiếp nhận kiến thức lịch sử của các em. Tốc độ tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ của các em còn chậm cho nên nếu soạn giảng toàn bộ trên máy chiếu thì khi giáo viên trình giảng các em sẽ cảm thấy bài giảng hơi nhanh, nhiều em không ghi kịp kiến thức cơ bản. Điều đó dẫn tới giáo viên sẽ có những lúc phải dừng lại chờ để học sinh ghi bảng còn nếu giáo viên cũng lại kết hợp ghi bảng sẽ dẫn tới bài giảng trở nên rất rối vì cùng nội dung kiến thức học sinh sẽ thấy ở cả trên máy chiếu và cả trên bảng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của học sinh đồng thời khiến cho bài giảng rất nặng nề. Việc sử dụng đúng phương tiện dạy học có ý nghĩa rất quan trọng vì có như vậy phương tiện mới thực sự phát huy hiệu quả của nó trong quá trình học sinh tiếp thu kiến thức.


Thứ hai là về hình thức của trang giáo án: Nền của trang giáo án nên chọn màu trắng để dễ trang trí. Không nên trang trí rườm rà, không nên đưa hình động nhấp nháy khiến học sinh mất tập trung vào bài học. Phông chữ nên chọn phong Times New Roman cỡ chữ dành cho tiêu đề chọn cỡ 20, chữ in hoa, màu đỏ đun. Cỡ chữ thể hiện ở trong phần nội dung nên chọn cỡ 18, màu xanh đậm vừa trang nhã, vừa dễ nhìn phù hợp với phông nền của trang giáo án là màu trắng. Hoặc với những slide là câu hỏi ghi nhớ, câu hỏi thảo luận nhóm, ít nội dung giáo viên có thể phóng to phông chữ cho cân đối và cũng để học sinh dễ dàng quan sát bài học

Thứ ba là về nội dung trong các trang giáo án, giáo viên nên chọn tranh ảnh phim tư liệu, lược đồ, bản đồ, bảng so sánh thể hiện đúng nội dung, mức độ vừa phải để có thời gian yêu cầu học sinh khai thác. Đây là một yêu cầu rất quan trọng bởi lẽ với việc ứng dụng máy chiếu trong điều kiện In-ter-net phát triển như hiện nay, giáo viên sẽ thu thập được rất nhiều tư liệu lịch sử để minh họa cho bài giảng của mình. Và nếu quá lạm dụng bài giảng sẽ biến thành một giờ giáo viên trình chiếu, phô diễn lịch sử, học sinh sẽ được xem, được quan sát rất nhiều nhưng sự đi sâu phân tích, nhận xét, khái quát sẽ hạn chế. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ quên rất nhanh sau giờ học.

Thứ tư là việc vẽ bản đồ tư duy trên máy tính: Để vẽ được bản đồ tư duy trên máy tính, đòi hỏi giáo viên phải cài đặt phần mềm Minmap. Chúng ta có thể download phần mềm này từ mạng in-ter-net về máy tính của mình hoặc sao chép từ đĩa vi tính do nhà trường cung cấp. Muốn tạo được bản đồ tư duy, chúng ta mở ConcepDrawMap ra, sau đó trình bày nội dung cơ bản của bài học. Sau khi vẽ xong trên máy, để sử dụng được bản đồ tư duy giáo viên cần phải tiến hành thêm một công đoạn nữa là đăng xuất nó thành một file ảnh rồi cài vào slide trên bài giảng điện tử. Nếu không thực hiện các công đoạn đó thì giáo viên không thể thành công.

Đặc biệt lưu ý khi giảng dạy bằng giáo án điện tử, giáo viên không nên copy bài giảng đăng trên mạng hoặc sử dụng bài soạn của người khác để phục vụ cho bài giảng của mình, mà chỉ nên tham khảo để xây dựng bài giảng theo tư duy của mình cho tốt hơn, khoa học hơn. Tự soạn bài giáo viên sẽ cân nhắc mình sẽ dạy phần kiến thức này như thế nào? học sinh tiếp cận ra sao? Bởi cùng là một nội dung kiến thức nhưng mỗi giáo viên đứng trên bục giảng lại trở thành những nghệ sĩ không giống nhau, có tự soạn giáo viên mới có thể thấy được học sinh của mình giảng dạy khả năng tiếp thu như thế nào để xây dựng một nài soạn hoàn chỉnh, phù hợp. Để xây dựng được một giáo án điện tử hoàn chỉnh, đòi hỏi người giáo viên phải chịu khó, phải kiên nhẫn, phải nghiên cứu và trăn trở thực sự về cách soạn, cách trình bày nội dung cũng như biết cách hiệu ứng trình tự nội dung trong các slide. Ban đầu, chúng ta  thấy công việc này khá phức tạp, mất thời gian và không kém phần mệt mỏi, nhưng sau vài lần tự soạn bài trên máy, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm, lâu dần sẽ trở nên thành thạo hơn.

3. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin vào một bài học lịch sử cụ thể.
Trong quá trình dạy học ở trường THCS nhờ vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử nên tôi đã thành công nhiều tiết dạy. Là một giáo viên tôi thấy rằng việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong giờ học thức sự mang lại những kết quả khả quan.

Để thể hiện nội dung của đề tài tôi xin được chọn tiết 2. Bài 2. “Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu” để minh họa cụ thể.

Tiết 2. Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN 

VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: 

- Giúp HS hiểu rõ nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí một trong những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho việc hình thành quan hệ sản xuất TBCN

2. Kỹ năng:

- Biết xác định đường đi của 3 nhà phát kiến địa lý trên bản đồ, biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử

 3. Tư tưởng:

- HS thấy được tính quy luật quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên TBCN

4. Định hướng phát triển năng lực:

 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

II. CHUẨN BỊ:


1. Chuẩn bị của GV:

- Giáo án word và giáo án powerpoint.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu bài tập.

2. Chuẩn bị của HS:

- Đọc SGK hoàn tất nhiệm vụ được giao.

- Sưu tầm tư liệu hoặc những câu chuyện về các cuộc phát kiến địa lí.

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

Ổn định tổ chức:
Kiển tra bài cũ:

GV chiếu hình ảnh về lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại cho HS quan sát và đặt câu hỏi:
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 ? Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nền kinh tế trong lãnh địa phong kiến khác như thế nào so với kinh tế ở thành thị trung đại?
3. Bài mới:

3.1 Hoạt động khởi động:

 - Mục tiêu: Giúp hs nắm được những cuộc phát kiến địa lí lớn, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 3 phút.

- Tổ chức hoạt động: GV chiếu cho HS quan sát H4 Sgk và đặt câu hỏi:

? Đây là ai? Em biết gì về nhân vật này?
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Trên cơ sở câu trả lời của HS, GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Thế kỷ XV nền kinh tế hàng hóa phát triển, giai cấp tư sản cần mua nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa nhưng những con đường lục địa đã bị độc chiếm vì vậy người phương Tây đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lí bằng đường biển để tìm ra những vùng đất mới và con đường mới. Vậy, họ đã tìm thấy gì? Các cuộc phát kiến đã phá vỡ chế độ phong kiến và hình thành chế độ xã hội tư bản châu Âu ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức:

 Hoạt động 1: 1.  Những cuộc  phát kiến lớn về địa lí.

- Mục tiêu: nắm được những cuộc phát kiến địa lí lớn về địa lí

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện: 

+ Máy tính
+ Máy chiếu
- Tổ chức hoạt động
	HĐ của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK (6 phút), thảo luận  và trả lời câu hỏi:

- Em hiểu phát kiến địa lí là gì?

- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến?

- Kể tên các cuộc phát kiến?

- Kết quả của các cuộc phát kiến?

- Các cuộc phát kiến đó có ý nghĩa gì? 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 

GV kết hợp chiếu hình ảnh cho HS quan sát, miêu tả, tường thuật bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV nhấn mạnh để HS hiểu phát kiến địa lí là quá trình tìm kiếm những con đường mới để đi đến những vùng đất mới.

GV chiếu cho HS quan sát hình ảnh con tàu Ca - ra - ven kết hợp miêu tả, giới thiệu về con tàu này: 
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Đây là con tàu do người Bồ Đào Nha chế tạo, có bánh lái, lắp 3 cột buồm lớn. Cánh buồm của tàu hình vuông hoặc tam giác màu trắng. Trên boong có lắp đại bác để chống cướp biển. Trên tàu có la bàn định hướng, có đồng hồ cát bằng thủy tinh để đo thời gian --> Đây là con tàu có khả năng vượt đại dương.

GV cho HS quan sát hình ảnh để thấy được những tiến bộ của kĩ thuật hàng hải lúc bấy giờ, đảm bảo cho con người có thể có những chuyến vượt đại dương.
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Sau khi HS trình bày về các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu, GV chiếu cho HS quan sát và tường thuật lại về các cuộc phát kiến kết hợp với kể chuyện về các nhà phát kiến.

[image: image23.png]T ——





[image: image24.png]NHUNG CUQC PHAT KIEN DIA LI LON THE Ki XV - XVI





[image: image25.png]NHUNG CUQC PHAT KIEN DIA LI LON THE Ki XV - XVI a8





GV cho HS thảo luận nhóm bàn 2 trong 2 phút:

? Hạn chế lớn nất của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

HS thảo luận nhóm và phát biểu, HS khác bổ sung, nhận xét --> GV cho HS quan sát hình ảnh và chốt nhấn.
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GV cho HS quan sát tranh và đặt câu hỏi, có thể cho HS về nhà tìm hiểu nếu chưa có câu trả lời ngay.
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? Vì sao Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những quốc gia đi đầu trong các cuộc phát

 kiến địa lí?

GV chốt nhấn và chuyển ý.
	1. Những cuộc  phát kiến lớn về địa lí.

- Nguyên nhân : 

+ do nhu cầu phát triển sản xuất. 

+ tiến bộ về kĩ thuật hàng hải : la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu…

- Những cuộc phát kiến lớn : 

+ B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (1487) 

+ Va-xcô đơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1498) 

+ C.Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492) 

+ Ph.Ma-gien-lan đi vòng quanh Trái Đất (1519 - 1522).

- Ý nghĩa các cuộc phát kiến địa lí: 

+ thúc đẩy thương nghiệp phát triển

+ đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu. 

--> Cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.

	Hoạt động 2. Sự hình thành CNTB ở Châu Âu

- Mục tiêu: Hiểu được sự hình hành CNTB ở Châu Âu

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

- Phương tiện 

+ Ti vi.

+ Máy vi tính

          - Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 2 SGK (4 phút), thảo luận  và trả lời câu hỏi:

? Tìm hiểu sự hình thành CNTB ở Châu Âu?

? Những việc làm đó có tác động gì với xã hội?

? Giai cấp Tư sản và Vô sản hình thành từ những tầng lớp nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

- Quý tộc và thương nhân Châu Âu tích lũy vốn và giả quyết nhân công bằng cách nào?

 ? Với nguồn vốn là nhân công có được họ đã làm gì?

 ? Những việc làm đó có tác động gì với xã hội?

 ? Giai cấp Tư sản và Vô sản hình thành từ những tầng lớp nào? 

  Giai cấp vô sản được hình thành từ những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm việc trong các xí nghiệp của tư sản.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Sa khi hS trình bày, GV sử dụng các sơ đồ chiếu trên máy, kết hợp phân tích để HS hiểu sự ra đời của hai giai cấp tư sản, vô sản và sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN, đánh dấu sự suy vong chế độ phong kiến ở châu Âu vào thế kỉ XV.
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GV khái quát toàn bộ nội dung bài học.
	2. Sự hình thành CNTB ở Châu Âu.

- Giai cấp tư sản: Quý tộc, thương nhân trở lên giàu có nhờ cướp bóc của cải và tài nguyên ở các nước thuộc địa. 

+ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức lao động người làm thuê, giai cấp tư sản ra đời.

- Giai cấp vô sản:  những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm việc trong các xí nghiệp của tư sản.

--> Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.




3.3. Hoạt động luyện tập:


- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành CNTB ở Châu Âu.

 - Thời gian: 5 phút


- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).


+ Phần trắc nghiệm khách quan 
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3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng:

- Mục tiêu: khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học.
ở Châu Âu TK XIV, XV nền kinh tế hàng hóa phát triển -> cần thị trường -> các cuộc phát kiến ra đời. Nhờ các cuộc phát kiến -> tích lũy tư bản nguyên thủy và kinh doanh TBCN. Giai cấp mới ra đời -> Quan hệ sản xuất TBCN xuất hiện.

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

- Thời gian: 4 phút.

- Dự kiến sản phẩm

- GV giao nhiệm vụ cho HS

+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về các cuộc phát kiến địa lí.

+ Chuẩn bị bài mới 

- Học bài cũ, đọc và soạn bài 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.

  - Nắm được nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.

  - Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội phong kiến Châu Âu.

IV. KẾT QUẢ VÀ KIỂM NGHIỆM


Trên đây là một số kinh nghiệm và ý kiến của bản thân tôi trong quá trình vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử 7. Trong quá trình giảng dạy ở trường THCS, kể từ năm 2007 - tôi vào ngành giáo dục -  cho đến nay, nhất là trong hai năm học gần đây: đó là năm học 2020 - 2021 và 2021 – 2022, bằng việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử, không chỉ là lớp 7 mà còn vận dụng với các khối lớp 6, 8, 9  tôi đạt được một số kết quả sau:


Thứ nhất: Việc vận dụng linh hoạt các phương pháp và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử giúp tôi ngày càng vững vàng về chuyên môn và năng lực sư phạm hơn. 

Để đạt được điều này, tôi đã dày công trong việc chuẩn bị bài, nghiên cứu tài liệu về chuyên môn lịch sử, về phương pháp dạy học lịch sử, về kiến thức liên môn, nhất là chuyên cần học vi tính (cách soạn thảo các slide, hiệu ứng của nó). 

 
Để phục vụ tốt cho bài giảng, công việc chuẩn bị về đồ dùng trực quan không kém phần quan trọng. Tôi đã cố gắng tìm tòi tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, phim tư liệu, chuẩn bị bảng, biểu rất công phu và nghiên cứu tỉ mỉ để nêu vấn đề phù hợp với nội dung bài học yêu cầu học sinh khai thác. 

Để học sinh nắm vững kiến thức của bài học, một trong những biện pháp hữu hiệu là giáo viên nên sử dụng bản đồ tư duy sau cuối mỗi bài học lịch sử. Trong quá trình dạy học tôi thường xuyên có ý thức kết hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy để tạo sự hứng khởi trong học tập cho học sinh. Khi soạn các slide  giáo án điện tử tôi lại tiếp tục nghiên cứu bài soạn trên giấy với bài soạn trên máy để trong quá trình giảng bài thể hiện nhuần nhuyễn các phương pháp.


Thứ hai: Việc vận dụng linh hoạt các phương pháp và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử khiến cho học sinh tích cực hoạt động hơn, có ý thức tự nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử, hăng say phát biểu xây dựng bài, nắm vững được kiến thức cơ bản, làm được các bài tập lịch sử, chăm học bài cũ, có em còn đặt ra được câu hỏi, tình huống để các học sinh khác và giáo viên suy nghĩ đưa ra câu trả lời. Trong quá trình kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì, các em làm bài nghiêm túc, không quay cóp, trao đổi. Có em làm bài xong khi chưa hết thời gian qui định.


Trong năm học 2021 – 2022, tôi được nhà trường phân công dạy 2 lớp 7A1 và 7A2. Đây là 2 lớp học có học lực khác tốt và có trình độ nhận thức khá đồng đều nhau. Tôi nhận thấy sự tiến bộ trong học tập của các em thông qua điểm số mà các em đạt được, số điểm giỏi, điểm khá ngày càng nhiều hơn.


Để kiểm tra hiệu quả việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin vào bài dạy lịch sử cụ thể, sau tiết học tìm hiểu về “Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu”, tôi đã phát phiếu học tập cho học sinh với hình thức làm bài tập trắc nghiệm. Kết quả như sau:

	Tổng số học sinh 2 lớp 7A1 và 7A2
	82
	Tỷ lệ %

	Tổng số học sinh đạt điểm 9 - 10
	46
	56,09

	Tổng số học sinh đạt điểm 7 - 8
	30
	36,6

	Tổng số học sinh đạt điểm 5 - 6
	6
	7,3

	Số học sinh đạt điểm dưới 5
	0
	0



Như vậy, kết quả thu được sau khi đánh giá sự tiếp thu bài của học sinh dưới hình thức làm bài tập trắc nghiệm đã khẳng định được: việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong bài học là hoàn toàn phù hợp, thực hiện tốt mục tiêu bài học đề ra và quan trọng hơn đã tạo cơ sở niềm tin vững chắc để giáo viên tiếp tục vận dụng trong dạy học lịch sử vào quá trình giảng dạy tiếp theo.



Trong năm học 2021 – 2022, tôi được phân công giảng dạy lớp 7A1, đây là lớp có học lực khá nhất trong khối 7. Để thực nghiệm, trong học kì I, tôi dạy học kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống còn sang học kì II, tôi áp dụng sáng kiến của mình, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong giờ học, kết quả thu được như sau:

	Lớp 7A1
	Học kì I
	Học kì II

	42
	Giỏi

( tỷ lệ %)
	Khá

( tỷ lệ %)
	Trung bình

(tỷ lệ %)
	Giỏi

( tỷ lệ %)
	Khá

(tỷ lệ %)
	Trung bình

( tỷ lệ %)

	
	20 (47,6)
	22(52,4)
	0
	31(73,8)
	11(26,2)
	0


Và không chỉ đạt kết quả cao, số lượng học sinh đạt học lực giỏi tăng mà các em học sinh rất hứng thú tìm hiểu thêm về những tư liệu lịch sử do giáo viên cung cấp qua đó các em dễ dàng lĩnh hội kiến thức bài học. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

Quả thực để đạt hiệu quả cao trong dạy học lịch sử là một vấn đề không phải dễ bởi lịch sử là quá khứ với những đặc trưng riêng của nó. Với trách nhiệm của một giáo viên lịch sử, thiết nghĩ mỗi giáo viên lịch sử hãy làm cho mình hiểu rõ sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, nội dung, đặc trưng của lao động giảng dạy lịch sử. Trong thời đại hiện nay, đòi hỏi người giáo viên lịch sử cần có chuyên môn sâu hơn, tinh tế hơn và tự tìm tòi, nghiên cứu để ứng dụng những phương tiện dạy học hiện đại vào giờ dạy. Vì vậy, người giáo viên lịch sử cần nắm vững vai trò, vị trí giáo dục nói chung và giáo dục lịch sử nói riêng, nắm vững phương pháp dạy học, có thế giới quan, nhân sinh quan, nhân cách, phương pháp luận đều rất quan trọng với hiệu quả lao động của người giáo viên. Vì sự nghiệp của giáo dục, vì tương lai của đất nước, chúng ta cần sự nỗ lực và lòng nhiệt huyết thì mọi khó khăn sẽ được đẩy lùi. sự kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả trong nhiều bài giảng lịch sử của bản thân tôi và nhiều giáo viên khác. Vì thế, tôi hi vọng các thầy cô giáo quan tâm đến đề tài nhỏ này. Mong rằng đề tài này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy lịch sử lớp 7 nói riêng và bộ môn lịch sử nói chung, giáo dục cho học sinh có thái độ đúng đắn với lịch sử, xứng đáng với lời dạy của Bác:





Dân ta phải biết sử ta




Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Rất  mong quý thầy cô tiếp tục đóng góp ý kiến để chúng ta ngày càng đạt nhiều kết quả cao trong dạy học lịch sử ở trường THCS. 

KHUYẾN NGHỊ:

1. Với các cấp quản lí giáo dục:


- Tăng cường bồi dưỡng giáo viên thông qua việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo chuyên môn, lồng ghép với việc xây dựng chủ đề phù hợp với nội dung của từng môn học và độ tuổi, qua đó giáo viên được học hỏi kinh nghiệm.

- Các cơ quan quản lí giáo dục cần có nhiều biện pháp thiết thực để động viên giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích học sinh đổi mới phương pháp học tập theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học.

- Đề nghị Phòng giáo dục, hàng năm các sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cần được biên soạn lại và phổ biến về các cơ sở trường học để giáo viên tham khảo và vận dụng nhằm tăng tính khả thi của các đề tài nghiên cứu.

2. Đối với nhà trường:

- Cần bổ sung thêm tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, các mô hình Lịch sử đang thiếu và xuống cấp, hoặc trang bị máy chiếu, máy tính để cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn.

- Có những biện pháp thiết thực động viên, giúp đỡ những học sinh nghèo, khó khăn có đủ đồ dùng học tập.

- Tổ chức các chuyên đề, các câu lạc bộ học tập để học sinh hứng thú và yêu thích môn học.

3. Đối với giáo viên:

- Cần tăng cường theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tham khảo sách báo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ … để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, đồng thời giúp việc dạy và học đạt hiệu quả cao.

- Tham gia các chuyên đề do ngành cũng như trường tổ chức nhằm tích luỹ thêm kinh nghiệm cho bản thân,….

- Cập nhật những thông tin, số liệu mới nhất từ thông tin đại chúng, Internet…

4. Với học sinh:

- Cần có thái độ nghiêm túc trong học tập, đầy đủ SGK, đồ dùng học tập

- Tích cực tìm tòi, tra cứu tài liệu, nâng cao ý thức tự học. Không ngừng học hỏi, trao đổi thảo luận với bạn bè, giáo viên để chủ động chiếm lĩnh tri thức cho bản thân.

Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi khi vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử 7.  Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu bản thân sẽ không tránh khỏi những hạn chế, sai sót. Vì vậy rất mong rằng quý thầy, cô sẽ có nhiều ý kiến đóng góp cho đề tài này để tôi đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm hơn để từ đó đề tài được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh học môn Lịch sử nói riêng và cả trường THCS Thanh Liệt nói chung. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG  ĐƠN VỊ


	Thanh Liệt, ngày 20/03/2022

Người viết 

             Trương Thị Phượng 


D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Giáo dục học đại cương – GS TSKH Nguyễn Văn Hộ - NXB Giáo dục

Phương pháp dạy học lịch sử - Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi

Chuyên đề “Một số vấn đề đổi mới phương pháp” 

Phương pháp luận sử học -  Phan Ngọc Liên – Đại học sư phạm Hà Nội.

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử trường THCS –  Phan Ngọc Liên (chủ biên) – NXB Giáo dục Việt Nam.

Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS môn Địa lí – Lịch sử - Giáo dục công dân lớp 7 – Bộ Giáo dục.

Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử Trung học cơ sở - Vũ Ngọc Anh – NXB Giáo dục.

Luật Giáo dục 12 – 1998

Sách giáo khoa lịch sử lớp 7 - NXB Giáo dục

Thiết kế bài giảng Lịch sử lớp 7 - NXB Hà Nội

 Sách giáo viên lịch sử 7 – NXB Giáo dục 

 Danh nhân đất Việt thời Lý –Trần

Tạp chí Giáo dục và thời đại

Tạp chí Thế giới trong ta

 Một số trang web về giáo dục trên in-ter-net

Vua, quan 


đại thần





Các quan văn





Các quan võ





Lộ, phủ





Huyện





Hương xã





Hương xã










